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BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỂ:

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà

Bình về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng quán trị Công

ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bàn hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXН

ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

-

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật
viên chăm sóc móng, tại trường Trung cấp Quốc tê Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  f

Nơi nhận:

HĐQT, BGH (để b/c);
- Như Điều 2 (để t/h);
Lưu HC
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Hòa Bình, ngày3 đháng oSnăm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ SAU SINH

(Ban hành theo Quyết định số)/WQĐ –PIC ngày3 tháng năm 2025 của Hiệu trưởng

Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix)

Tên nghề: Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh: Người đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe phù hợp, yêu thích nghê chăm

sóc sức khỏe – sắc đẹp và có nhu cầu học nghê chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chi đào tạo thường xuyên nghê Chăm sóc mẹ và bé sau

sinh.

Hình thức học: Trực tiếp, trực tuyến.
1. Mục tiêu đào tạo:

a. Kiến thức:

b.

C.

Trình bày được kiến thức cơ bản về sức khỏe mẹ và bé sau sinh.

Hiểu được các quy trình kỹ thuật chăm sóc mẹ, chăm sóc bé sơ sinh.

Nhận biết những vấn đề thường gặp ở mẹ và bé sau sinh, biết cách xử lý hoặc tư vẫn

kịp thời.

Nắm được kiến thức cơ bản về giao tiếp, tâm lý, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình

hành nghề.

Kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các kỹ thuật massage, vệ sinh, chăm sóc phục hồi sức khỏe cho

mẹ sau sinh

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc bé sơ sinh: tắm bé, vệ sinh rốn, theo dõi tình trạng sức

khỏe, bế và cho bú đúng cách.

Sử dụng đúng và an toàn các dụng cụ, thiết bị liên quan trong quá trình chăm sóc.

Giao tiếp, tư vấn và hỗ trợ tâm lý hiệu quả cho mẹ và gia đình.

Năng lực:

Có khả năng làm việc tại spa, thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc mẹ và bé, hoặc dịch

vụ chăm sóc tại nhà.

Tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc mẹ – bé một cách khoa học, an toàn, hiệu quả.

Thực hiện công tác vệ sinh, an toàn, đạo đức nghề nghiệp trong suốt quá trình chăm

sóc.



2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
Thời gian khóa học: Dưới 3 tháng
Thời gian học các môn học, mô đun: 110 giờ
Phân bố thời lượng học:

- Tổng thời lượng chương trình: 110 giờ
- Lý thuyết: 25 giờ

Thực hành: 75 giờ
- Kiểm tra: 10 giờ

3. Khung chương trình đào tạo

Mã MH, Tên môn học, mô đun
MĐ Thời gian đào tạo (giờ)

Tông
số

Trong đó

Lý

thuyết
Thực Kiêm

hành tra

MĐ 01 Kiến thức cơ bản về mẹ và bé sau sinh 5 5 0

MĐ 02 Kỹ thuật chăm sóc mẹ và bé sau sinh 45 10 33 2

MĐ 03 Kỹ thuật chăm sóc bé sơ sinh 40 5 33 2

MĐ 04 Kỹ năng giao tiếp và đạo đức nghề
nghiệp

15 5 9

Kiểm tra cuối khóa 5 0 0

Tổng cộng

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo

4.1. Hướng dẫn mô đun đào tạo nghề

110 25 75 10

Chương trình đào tạo thường xuyên Chăm sóc mẹ và bé sau sinh gồm 04 mô đun
(MĐ 01 - MĐ04) với tổng thời lượng 110 giờ (25 giờ lý thuyết, 75 giờ thực hành, 10 giờ

kiểm tra). Các mô đun được thiết kế theo trình tự từ kiến thức cơ bản → kỹ thuật chăm sóc →
kỹ năng giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi mô đun có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực
hành để đảm bảo học viên vừa nắm kiến thức vừa thành thạo kỹ năng thực tế. Giáo viên cần
tổ chức giảng dạy tuần tự, có thể tích hợp thực hành trong giờ lý thuyết để tăng hiệu quả.

a. MĐ01: Kiến thức cơ bản về mẹ và bé sau sinh

Thời lượng: 5 giờ (Lý thuyết: 5)
Mô đun cung cấp kiến thức nền tảng về những thay đổi sinh lý và tâm lý của mẹ sau sinh,
cũng như đặc điểm cơ bản của trẻ sơ sinh. Học viên hiểu được nhu cầu chăm sóc về dinh



dưỡng, nghỉ ngơi, vệ sinh, và những vấn đề sức khỏe thường gặp ở cả mẹ và bé. Đây là cơ sở

để học viên hình thành nhận thức ban đầu trước khi bước sang các kỹ thuật chăm sóc cụ thể.

1. Vị trí, tính chất

Mô đun mở đầu, cung cấp kiến thức nền tảng về đặc điểm sinh lý, tâm lý của mẹ

sinh và bé sơ sinh.

Giúp học viên hiểu cơ bản về sức khỏe, nhu cầu chăm sóc và những vấn đề thường

gặp.

2. Mục tiêu

sau

Kiến thức: Trình bày được các biến đổi của mẹ sau sinh; đặc điểm của bé sơ sinh; nhu

cầu chăm sóc cơ bản.

Kỹ năng: Phân tích tình trạng sức khỏe mẹ và bé ở mức cơ bản.

Năng lực: Nhận biết các dấu hiệu bất thường cần được tư vấn, chuyển tuyến y tế.
3. Nội dung chi tiết

1. Sự thay đổi cơ thể và tâm lý của mẹ sau sinh.
2. Nhu cầu dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động của mẹ.

3. Đặc điểm sinh lý của trẻ sơ sinh: da, hô hấp, tiêu hóa, miễn dịch.
4.

5.

Các vấn đề thường gặp: vàng da, khóc dạ đề, sữa mẹ, rối loạn tâm lý sau sinh.
Tổng quan nguyên tắc chăm sóc mẹ và bé an toàn.

b. MĐ02: Kỹ thuật chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Thời lượng: 45 giờ (Lý thuyết: 10, Thực hành: 33, kiểm tra: 2)

Mô đun trọng tâm, giúp học viên nắm được quy trình và thực hành kỹ thuật chăm sóc

mẹ sau sinh và bé trong những tuần đầu. Nội dung tập trung vào các thao tác massage, vệ
sinh, hỗ trợ hồi phục sức khỏe mẹ; đồng thời hướng dẫn thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong

chăm sóc bé. Qua mô đun này, học viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp nền tảng, đảm bảo

an toàn cho cả mẹ và bé.

1. Vị trí, tính chất

Mô đun trọng tâm, cung cấp kỹ thuật massage, vệ sinh, hỗ trợ hồi phục cho mẹ; đồng

thời hướng dẫn chăm sóc bé sơ sinh trong những ngày đầu.

2. Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày được quy trình chăm sóc mẹ sau sinh và chăm sóc cơ bản cho

bé.

Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật massage, vệ sinh, hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Năng lực: Tổ chức được quy trình chăm sóc khoa học, an toàn, hiệu quả.

3. Nội dung chi tiết

1. Kỹ thuật vệ sinh, tắm, chăm sóc vết mỗ/vết rạch cho mẹ.

2. Kỹ thuật massage thư giãn, phục hồi vùng bụng, lưng, vai.
3. Hướng dẫn tư thể và kỹ thuật cho bé bú.

4. Thực hành chăm sóc da, vệ sinh cá nhân, dinh dưỡng cho mẹ sau sinh.

5. Hướng dẫn gia đình tham gia chăm sóc mẹ và bé.



c. MĐ03: Kỹ thuật chăm sóc bé sơ sinh

Thời lượng: 40 giờ (Lý thuyết: 5, Thực hành: 33, kiểm tra :2)
Mô đun chuyên sâu về thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh, từ các kỹ thuật bế, ẫm, tắm, vệ

sinh rốn đến theo dõi tình trạng sức khỏe hằng ngày. Học viên được rèn luyện khả năng xử lý
tình huống thực tế, đồng thời học cách giao tiếp và tư vấn cho gia đình trong quá trình chăm
sóc bé. Đây là mô đun then chốt, đòi hỏi tính cẩn trọng, tỉ mỉ và chuẩn xác cao.

1. Vị trí, tính chất

Mô đun quan trọng, tập trung vào kỹ năng thực hành trực tiêp chăm sóc trẻ sơ sinh,
giúp học viên có khả năng làm việc thực tề tại các cơ sở dịch vụ chăm sóc.

2. Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày được quy trình chăm sóc bé sơ sinh hàng ngày, nguyên tắc an

toàn.

Kỹ năng: Thực hiện thành thạo kỹ thuật tắm bé, vệ sinh rốn, theo dõi dấu hiệu sức

khỏe.

Năng lực: Giao tiếp với gia đình, tư vấn cách chăm sóc tại nhà.

3. Nội dung chi tiết
1 Kỹ năng bế, ẫm, ru bé sơ sinh.

2. Kỹ thuật tắm bé, vệ sinh rốn, thay tã.
3. Theo dõi và ghi nhận các dấu hiệu bất thường.

4. Kỹ thuật hỗ trợ giấc ngủ, dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh.
5. Phòng tránh tai nạn, thương tích thường gặp ở trẻ nhỏ.

d. MĐ04: Kỹ năng giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp
Thời lượng: 15 giờ (Lý thuyểt: 5, Thực hành: 9, Kiểm tra: 1)

Mô đun trang bị cho học viên các kỹ năng mềm và phẩm chất nghề nghiệp cần thiết.

Nội dung tập trung vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử với mẹ sau sinh và người thân, đồng thời

bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm và đạo đức nghề nghiệp. Đây là mô đun hỗ

trợ quan trọng, giúp học viên hoàn thiện tác phong chuyên nghiệp trong công việc thực tế.
1. Vị trí, tính chất

Mô đun bổ trợ, trang bị kỹ năng mềm và phẩm chất nghề nghiệp cần thiết cho người
làm dịch vụ chăm sóc mẹ và bé.

2. Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp, ứng xử trong nghề.
Kỹ năng: Thực hành kỹ năng giao tiếp với mẹ, gia đình; xử lý tình huống nghề

nghiệp.

Năng lực: Thể hiện tác phong chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp đúng chuẩn.

3. Nội dung chi tiết

1. Kỹ năng giao tiếp cơ bản và nâng cao.
2. Giao tiếp với mẹ sau sinh, gia đình, người thân.

3. Tâm lý sản phụ và cách hỗ trợ tinh thần.



4.

5.

Đạo đức nghề nghiệp: trách nhiệm, tận tâm, bảo mật thông tin.

Kiểm tra: Tình huống mô phỏng giao tiếp và đạo đức nghể nghiệp.

a.

4.2. Hướng dẫn về phòng học và trang thiết bị

Phòng học lý thuyết:

Trang bị đa phương tiện giảng dạy: Computer; Bàn BHS; Ghế; Bàn giáo viên; Ghế

giáo viên; Màn chiều; Laptop; Máy chiều hiệu NEC Nhật Bản; Bảng

Ngoài các trang bị như trên phòng lý thuyết chung như trên; phòng lý thuyết chuyên

ngành trang bị thêm các hình ảnh, vật mẫu... để giảng viên làm mẫu minh hoạ bài

giảng để tránh giảng chay giúp người học tiếp thu tốt nhất không bị mệt mỏi, nhàm
chán.

Đạt tiêu chuẩn về diện tích ngồi học, bàn ghể, ánh sáng, thông gió, quạt mát...
Bảng giáo viên: có bảng lật hoặc bảng kéo; bảng dễ bám phấn và không loá.

b. Phòng học thực hành:

Dụng cụ, thiết bị: giường chăm sóc, bồn tắm bé, khăn, gối, mô hình bé sơ sinh, mô

hình sản phụ, dụng cụ massage, máy hấp tiệt trùng, tủ đồ nghề, đồ dùng y tề cơ bản.

Mỹ phẩm/dung dịch sử dụng: dầu massage, dung dịch vệ sinh cho mẹ và bé, bông,

gạc, cồn y tế, nước muối sinh lý...
Yêu cầu: sạch sẽ, an toàn, có đủ ánh sáng và quạt thông gió, tuân thủ quy định vệ sinh

y tê.

5. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập

a.

-

Đổi với chương trình:

- Tùy theo điều kiện, có thể chia môn học này thành các phần nhỏ hơn.

- Giáo viên cần chú ý về thuật ngữ, một số thuật ngữ được hiểu theo ngôn ngữ của

từng địa phương (các miền khác nhau dùng từ khác nhau) do đó trong chương trình

cần điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế.

b. Đối với giáo viên:

с.

Là bác sĩ sản – nhỉ, nữ hộ sinh hoặc chuyên gia chăm sóc mẹ và bé có chứng chi

chuyên môn, trực tiếp giảng dạy lý thuyêt và thực hành.

Có kinh nghiệm thực tế 5 – 10 năm trong nghề chăm sóc mẹ và bé.

Có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bằng cấp sư phạm nghề.

Chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sản phụ và trẻ sơ

sinh.

Soạn giáo án chi tiết, đề cương bài giảng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị dạy học.

Sử dụng phương pháp giảng dạy kết hợp: thuyết trình, trực quan, mô phỏng tình

huống, thảo luận nhóm, thực hành.

Đưa ra câu hỏi, tình huống thực tế để học viên xử lý, cập nhật những kiến thức mới,

phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đối với học viên:

Xác định được vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học để từ đó vận dụng vào
thực tiễn nghề nghiệp;
























